
TUẦN 13/2021-2022

   TRƯỜNG CAO ĐẲNG LONG AN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA: ĐIỆN-ĐIỆN TỬ           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long An, ngày 21 tháng 10 năm 2021

TA.TC.ĐCN.1.20

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU Anh văn Anh văn

2H 2H

Thầy Phúc Thầy Phúc

TA.TC.ĐCN.2.20

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU Anh văn Anh văn

2H 2H

Thầy Phúc Thầy Phúc

THỜI KHÓA BIỂU KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

(Từ ngày 25  tháng 10 năm 2021 đến ngày 30 tháng 10 năm 2021

Giờ bắt đầu học: Buổi sáng lúc 7h - Buổi chiều lúc 13h, Buổi tối lúc 18h (Giờ học lý thuyết: 45 phút – Giờ học thực hành: 60 phút,  Tích hợp: 60 phút). 

Sinh hoạt GVCN vào thứ 2 hằng tuần (Buổi sáng từ 7h đến 7h45', Buổi chiều từ 13h đến 13h45'), SHDC: Sinh hoạt dưới cờ.

Băt đầu :

13H

Băt đầu :

7H

GVCN:

BÙI MINH ẨN

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

1

2

Băt đầu :

7H

Buổi 
học

GVCN:

LƯƠNG PHÖ TOÀN

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Băt đầu :

13H

Buổi 

học



TA.TC.ĐCN.3.20

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG Anh văn Tin Học 

2H 2H

Cô Hằng C Hoanh

CHIỀU

TA.TC.KTM.1.20

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG Tin Học

2H

C Trang

CHIỀU Anh văn

2H

Cô Hằng

TA.TC.KTM.2.20

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU Anh văn

2H

Cô Hằng

Băt đầu :

7H

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

NGUYỄN MINH TRUNG

4

Băt đầu :

13H

Băt đầu :

13H

Băt đầu :

7H

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

3

Buổi 

học

GVCN:

LÊ THANH PHƯƠNG

Buổi 

học

Băt đầu :

7H

Băt đầu :

13H

GVCN:

VÕ THÀNH ĐỨC

5



TA.TC.KTM.3.20

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG Anh văn

2H

Cô Hằng

CHIỀU

TA.TC.CĐT.1.20

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG KTCB ĐK ĐKN

2H 2H

C Chi C Chi

CHIỀU Anh văn Anh văn

3H 3H

Cô Hằng Cô Hằng

CĐ.ĐCN1-18

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU

Băt đầu :

13H

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuầnBuổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Băt đầu :

7H

SHCN

13h-13h45'

6

Băt đầu :

7H

7

Buổi 
học

GVCN: LƯƠNG PHÖ 

TOÀN
8

GVCN:

LÊ MINH VŨ

GVCN:

LÊ HOÀI THANH

Buổi 

học

SHCN

7h-7h45'

Băt đầu :

13H



CĐ.ĐCN2-18

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU

CĐ.ĐCN-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU

TA.CĐ.ĐCN.1.20

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU Anh văn Tin Học

2H 2H

Thầy Phúc C Hoanh

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Băt đầu :

7H

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

SHCN

7h-7h45'

Băt đầu :

13H

Buổi 

học

SHCN

13h-13h45'

9 GVCN: 

NGUYỄN KHOA ĐỆ

GVCN:

CÙ VĂN NĂNG

11 GVCN:

ĐÕ THANH NGUYỆT

Băt đầu :

13H

Buổi 

học

10

Buổi 

học

Băt đầu :

7H



TA.CĐ.ĐCN.2.20

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU Anh văn Tin Học

2H 2H

Thầy Phúc C Trang

TC.ĐCN1-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU

TC.ĐCN2-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Băt đầu :

7H

Băt đầu :

7H

Buổi 

học

Băt đầu :

13H

13

12

Buổi 

học

GVCN:

VÕ THỊ XUÂN ĐÀO

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuầnBuổi 

học

GVCN: 

ĐẶNG MINH KHIÊM

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Băt đầu :

13H

14 GVCN: 

ĐOÀN HỮU THIÊM

Băt đầu :

13H

Băt đầu :

7H



TC.ĐCN3A-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU Anh văn Anh văn

2H 2H

Thầy Phúc Thầy Phúc

TC.ĐCN3B-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU Anh văn

2H

Cô Hằng

CĐ.KTML-18

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU

17

Băt đầu :

7H

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Buổi 

học

Buổi 

học

Buổi 

học

SHCN

7h-7h45'

Băt đầu :

13H

VÕ THỊ XUÂN ĐÀO

Băt đầu :

7H

Băt đầu :

13H

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

HỒ HỒNG HẠNH

16

GVCN:

NGUYỄN MINH TRUNG

15

SHCN

13h-13h45'



CĐ.KTML-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU

TA.CĐ.KTM.1.20

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG TIN HỌC

2H

C Linh

CHIỀU ANH VĂN

2H

C Chinh

TA.CĐ.KTM.2.20

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG ATLĐ-ĐL& VSCN

2H

T Tuấn

CHIỀU ATLĐ-ĐL& VSCN ANH VĂN

2H 3H

T Tuấn C Chinh

Buổi 

học

Băt đầu :

7H

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Băt đầu :

13H

Buổi 

học

Băt đầu :

7H

Băt đầu :

13H

GVCN:

TRẦN ANH TUẤN

GVCN:

TRẦN ANH TUẤN

GVCN:

PHẠM TIẾN NGUYÊN 

KHANG

20

19

Băt đầu :

13H

Băt đầu :

7H

Buổi 

học

18



TC.KTML1-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU

TC.KTML2-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG HTL ÔTÔ HTL ÔTÔ

3H 3H

T Danh T Danh

CHIỀU

TC.KTML3-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG HTL ÔTÔ ANH VĂN HTL ÔTÔ

2H 2H 2H

T Danh C Chinh T Danh

CHIỀU

21

23

22

Băt đầu :

13H

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN: 

LÊ QUỐC CƯỜNG

Băt đầu :

13H

Buổi 

học

Băt đầu :

7H

Buổi 

học

Băt đầu :

7H

GVCN: 

NGUYỄN CÔNG DANH

Băt đầu :

13H

GVCN:

TRẦN NGUYÊN VŨ

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Băt đầu :

9H45



TC.KTML4-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG ANH VĂN HTL ÔTÔ

3H 3H

C Chinh T Danh

CHIỀU

CĐ.CĐT-18

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU

CĐ.CĐT-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

24

26

GVCN: 

ĐỖ THANH NGUYỆT

25 GVCN

VÕ THÀNH ĐỨC

SHCN

13h-13h45'

Buổi 

học

GVCN:

PHẨM DUYỆT CHI

Buổi 

học

SHCN

7h-7h45'

Băt đầu :

13H

Băt đầu :

7H

Băt đầu :

13H

Băt đầu :

7H

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuầnBuổi 

học



TA.CĐ.CĐT.1.20

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU Vẽ KT Vẽ KT

2H 2H

T BẢO ANH T BẢO ANH

TC.CĐT-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU Anh văn

2H

Cô Hằng

TA.TC.KTM.4.20

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG ANH VĂN

2H

C Chinh

CHIỀU

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

29

28

GVCN:

BÙI MINH ẨN

GVCN:

NGUYỄN ANH TUẤN

GVCN:

HỒ NGỌC NỮ Băt đầu :

7H

Băt đầu :

13H

Băt đầu :

7H

Băt đầu :

13H

Băt đầu :

7H

Buổi 

học

Băt đầu :

13H

Buổi 

học

27

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần



TA.TC.ĐCN.4.20

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU ANH VĂN

2H

C Chinh

TC.ĐCN4-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU

TC.VHSCTBL-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

32

Buổi 

học

Băt đầu :

13H

GVCN:

NGUYỄN VĂN PHƯỚC

Băt đầu :

7H

Băt đầu :

13H

30

Buổi 

học

31 GVCN:

ĐẶNG THANH THẢO

Băt đầu :

7H

Băt đầu :

13H

Băt đầu :

7H

Buổi 

học

GVCN:

LÊ HỮU PHƯỚC



CĐ ĐCN 1.21

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG AN TOÀN ĐIỆN (4/29) AN TOÀN ĐIỆN (6/29)

2H 2H

T MINH VŨ T MINH VŨ

CHIỀU

CĐ ĐCN 2.21

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG AN TOÀN ĐIỆN (4/29) AN TOÀN ĐIỆN (6/29)

2H 2H

T MINH VŨ T MINH VŨ

CHIỀU

CĐ KTML 21

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG AN TOÀN LĐ-ĐL (7/29) AN TOÀN LĐ-ĐL (9/29)

2H 2H

T TUẤN T TUẤN

CHIỀU

35

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN

TRẦN NGUYÊN VŨ

Băt đầu :

7H

Băt đầu :

13H

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN: 

LƯƠNG PHÖ TOÀN

Băt đầu :

9H34

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN: 

HỒ HỒNG HẠNH

Băt đầu :

13H

Băt đầu :

7H

Băt đầu :

13H

33

Buổi 

học



CĐ.CĐT-21

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG AN TOÀN ĐIỆN (7/29) AN TOÀN ĐIỆN (9/29)

2H 2H

T TRUNG T TRUNG

CHIỀU

TA.TC.ĐCN 1.21

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG AN TOÀN ĐIỆN (4/30) AN TOÀN ĐIỆN (6/30) 

2H 2H

T MINH VŨ T MINH VŨ

CHIỀU

TA.TC.KTML 1.21

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG CSKTĐ (6/45) CSKTĐ (8/45)

2H 2H

T N A TUẤN T N A TUẤN

CHIỀU

37

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

ĐOÀN HỮU THIÊM

Băt đầu :

9H

Băt đầu :

13H

36

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

PHẨM DUYỆT CHI

Băt đầu :

7H

Băt đầu :

13H

38

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

LÊ QUỐC CƯỜNG

Băt đầu :

7H

Băt đầu :

13H



TA.TC.KTML 2.21

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU CSKTĐ (6/45) CSKTĐ (8/45)

2H 2H

T N A TUẤN T N A TUẤN

TA.TC.ĐCN2.21-BL

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG AN TOÀN ĐIỆN (4/30) AN TOÀN ĐIỆN (6/30) 

2H 2H

T MINH VŨ T MINH VŨ

CHIỀU

TC.VHSCTBL 1.21-BL

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG CSKTĐ (7/45) CSKTĐ (9/45)

2H 2H

T PHƯƠNG T PHƯƠNG

CHIỀU

39

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

NGUYỄN CÔNG DANH Băt đầu :

7H

Băt đầu :

13H

KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

41

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

HỒ NGỌC NỮ

Băt đầu :

7H

Băt đầu :

13H

40

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

PHẠM THANH TÙNG
Băt đầu :

7H

Băt đầu :

13H


